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KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

CN Chi nhánh
CBTD Cán bộ tín dụng
CVTD Cho vay tín dụng
CIC Trung tâm thông tin tín dụng
HĐTD Hợp đồng tín dụng
HMTD Hạn mức tín dụng
KH Khách hàng
KHCN Khách hàng cá nhân
LNST Lợi nhuận sau thuế
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng Thương mại
NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần
RM Chuyên viên quan hệ tín dụng
TCTD Tổ chức tín dụng
TPBANK Ngân hàng Thuơng mại Cổ phần Tiên Phong
TSBĐ Tài sản bảo đảm
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